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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ L 

TỈNH BÌNH THUẬN
 

 

Số: 03/2021/QĐST-VDS
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

L, ngày 09 tháng 02 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Y U C U TUY N B  MỘT NGƢ I    ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ L, TỈNH BÌNH THUẬN 

Th nh ph n   ả  qu  t v ệc d n sự     c   

   m p  n - C ủ tọa p iên  ọp: Bà Từ Quốc Thá  Bình 

  ư ký p iên  ọp: Bà Đ o Thị Y n Nh  - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm s t n ân dân t ị xã L tham gia p iên  ọp: Bà N u ễn 

Thị N ọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân thị xã L mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 101/2020/TLST-VDS 

ngày 11 tháng 9 năm 2020, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người đã chết” theo 

Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 03/2021/QĐST-

VDS ngày 25 tháng 01 năm 2021, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà N u ễn Thị HL, sinh năm: 

1979. Địa chỉ: Khu phố 8, phường PH, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. (Có mặt) 

- Người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Tr n Nhật Tr, sinh năm: 1977. Nơi đăng ký HKTT và nơi cư trú 

cuối cùng tại: Khu phố 8, phường PH, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. (Vắng mặt) 

2/ Cháu Tr n N ọc Hu  n T1, sinh ngày: 17/9/2005 (Vắng mặt) 

3/ Cháu Tr n N ọc Ho   T2, sinh ngày: 10/11/2006 (Vắng mặt) 

4/ Cháu Tr n N ọc M nh T3, sinh ngày: 04/02/2009 (Vắng mặt) 

Người  ại diện  ợp p  p của c c c  u Trân,  rin  v   riết: Bà N u ễn 

Thị HL, sinh năm: 1979 (Có mặt) 

Cùng địa chỉ: Khu phố 8, phường  hư c Hội, thị xã L, tỉnh Bình Thuận 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ  

Giữa bà Nguyễn Thị HL và ông Trần Nhật Tr có mối quan hệ là vợ chồng, 

có đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn L, huyện Hàm Tân (cũ) nay là UBND 

phường PH, thị xã L, theo giấy chứng nhận kết hôn số 318 ngày 15/01/2003. Vợ 

chồng có v i nhau 03 con chung, gồm: Trần Ngọc Huyền T1, sinh ngày 

17/9/2005; Trần Ngọc Hoài T2, sinh ngày 10/11/2006 và Trần Ngọc  inh T3, 

sinh ngày 04/02/2009. Ông Tr, bà HL  và 03 con đều có đăng ký hộ khẩu thường 

trú tại Khu phố 8, phường PH, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. Năm 2018, ông Trần 
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Nhật Tr vừa là chủ thuyền vừa là thuyền trưởng của thuyền BTh 96769TS, công 

suất 295Cv, hành nghề câu khơi ở khu vực biển từ đảo Côn Sơn ra đến bãi Tư 

Chính thuộc quần đảo Trường Sa. Vào khoảng 12 giờ ngày 23/7/2018, thuyền 

BTh 96769TS do ông Tr làm thuyền trưởng xuất bến từ Cảng L để đi đánh bắt 

hải sản, lúc này trên thuyền có 05 người, gồm: ông Tr cùng v i 04 thuyền viên 

khác là Nguyễn Thái S, Trần Thái H, Nguyễn phi H và Nguyễn Văn T, có làm 

thủ tục xuất bến v i Trạm kiểm soát biên phòng L. Khi đi biển ông Tr mang theo 

toàn bộ giấy tờ liên quan đến con người và phương tiện (Bản chính). Sau khi ra 

khơi thì thuyền BTh 96769TS bị nạn chìm đắm, gia đình bà Lang đã trình báo vụ 

việc này v i Đồn Biên phòng A, đề nghị thông báo cho bà con ngư dân và lực 

lượng chức năng biết để hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn. Gia đình cũng đã áp dụng các 

biện pháp thông báo tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức của ông Trần Nhật Tr. 

Kể từ ngày đó cho đến nay, đã hơn 02 năm nhưng bà và gia đình không ai liên lạc 

được v i ông Tr cũng như các thuyền viên khác trên thuyền, không ai biết thông 

tin xác thực ông Trcòn sống hay đã chết. Vì vậy, bà Nguyễn Thị HL yêu cầu Toà 

án nhân dân thị xã L giải quyết tuyên bố ông Trần Nhật Trđã chết.  

Tại phiên họp, người yêu cầu giải quyết việc dân sự bà Nguyễn Thị HL 

vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Trần Nhật Tr, sinh năm: 1977. Hộ 

khẩu thường trú: Khu phố 8, phường PH, thị xã L, tỉnh Bình Thuận đã chết. 

 ại biên bản g i lời k ai ng y 25/9/2020; Đơn xin giải quyết vắng mặt của 

người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan là c c c  u  rần Ngọc  uyền  1,  rần 

Ngọc  o i  2 v   rần Ngọc Min   3 trình bày: 

Các cháu đều là con ruột của bà Nguyễn Thị HL và ông Trần Nhật Tr. 

Việc mẹ các cháu là bà Nguyễn Thị HL yêu cầu Tòa án tuyên bố cha của các 

cháu là ông Trần Nhật Tr đã chết, thì các cháu không có ý kiến gì, đề nghị Tòa án 

giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L phát biểu ý kiến đối với vụ 

việc:  

- Thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật kể từ khi thụ lý việc dân sự đến 

khi mở phiên họp sơ thẩm: Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định tại Điều 

48 của Bộ luật tố tụng dân sự. Thẩm quyền thụ lý, quan hệ pháp luật, xác định tư 

cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, thu thập chứng 

cứ, thời hạn gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu, cấp tống đạt văn bản tố 

tụng cho người tham gia tố tụng là có căn cứ, phù hợp quy định pháp luật. Việc 

chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Đương sự đã thực hiện đúng 

theo quy định. 

- Nội dung: Đề nghị Tòa án nhân dân thị xã L chấp nhận đơn yêu cầu của 

bà Nguyễn Thị HL, tuyên bố ông Trần Nhật Tr đã chết. Về lệ phí: Bà Nguyễn 

Thị HL phải chịu lệ phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  
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 au k i ng iên c u c c t i liệu, c  ng c  có trong    sơ việc dân sự  ược 

t  m tra tại p iên  ọp; ý kiến của  ương sự v   ại diện Viện kiểm s t tại p iên 

 ọp,  òa  n n ân dân t ị xã L n ận  ịn : 

[1] Về thẩm quyền: Bà Nguyễn Thị HL nộp đơn yêu cầu giải quyết việc 

dân sự: “Tuyên bố một người đã chết”. Người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là ông 

Trần Nhật Tr, sinh năm: 1977, có nơi cư trú cuối cùng tại: Khu phố 8, phường 

PH, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ vào khoản 4 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 

35; điểm b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự, yêu cầu của bà Nguyễn 

Thị HL thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã L, tỉnh Bình 

Thuận.  

[2] Về nội dung vụ việc: Qua lời trình bày của người yêu cầu và các chứng 

cứ có trong hồ sơ thể hiện: Ông Trần Nhật Tr vừa là chủ thuyền vừa là thuyền 

trưởng của thuyền BTh 96769TS, công suất 295Cv, hành nghề câu khơi ở khu 

vực biển từ đảo Côn Sơn ra đến bãi Tư Chính thuộc quần đảo TrSa. Vào khoảng 

12 giờ ngày 23/7/2018, thuyền BTh 96769TS xuất bến từ Cảng L để đi đánh bắt 

hải sản, lúc này trên thuyền có 05 người, gồm: ông Trần Nhật Tr cùng v i 04 

thuyền viên khác là Nguyễn Thái S, Trần Thái H, Nguyễn  hi H và Nguyễn Văn 

T, có làm thủ tục xuất bến v i Trạm kiểm soát biên phòng L. Sau khi ra khơi thì 

thuyền BTh 96769TS bị nạn chìm đắm, gia đình ông Trđã trình báo vụ việc này 

v i Đồn Biên phòng A, đề nghị thông báo cho bà con ngư dân và lực lượng chức 

năng biết để hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn. Gia đình cũng đã áp dụng các biện pháp 

thông báo tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức của ông Trần Nhật Tr.  

Toà án nhân dân thị xã L cũng đã ra Quyết định thông báo tìm kiếm ông 

Trần Nhật Tr, như: Đăng tin tìm kiếm trên đài Tiếng Nói Việt Nam và trên 

phương tiện thông tin đại chúng tại Báo Công lý các số 81 ngày 07/10/2020, số 

82 ngày 09/10/2020 và số 83 ngày 14/10/2020, nhưng đến nay vẫn không có tin 

tức gì của ông Trần Nhật Tr. Tính đến nay, ông Trbị tai nạn trên biển đã hơn 02 

năm và không có tin tức xác thực là còn sống. Từ những cơ sở, chứng cứ trên, 

Tòa án nhân dân thị xã L căn cứ điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự năm 

2015, có đủ căn cứ để chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn 

Thị HL tuyên bố ông Trần Nhật Tr đã chết. Ngày chết của ông Trần Nhật Tr 

được xác định là ngày 23/7/2020. 

[3] Về lệ phí: Người yêu cầu bà Nguyễn Thị HL phải chịu lệ phí sơ thẩm 

giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

[4] Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Đương sự có quyền kháng cáo; Viện 

kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định này theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

Căn cứ v o  

- Khoản 4 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 39; Các 

Điều 371, 372, 391, 393 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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- Điều 71; Điều 72 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

[1] C ấp n ận yêu cầu giải quyết việc dân sự của b  Nguyễn   ị HL.  

Tuyên bố ông Trần Nhật Tr, sinh năm: 1977. Hộ khẩu thường trú: Khu phố 

8, phường PH, thị xã L, tỉnh Bình Thuận đã chết. 

Ngày chết của ông Trần Nhật Tr được xác định là ngày 23/7/2020 (Ngày 

hai mươi ba, tháng bảy, năm hai ngàn không trăm hai mươi). 

Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của ông Trần Nhật Tr được giải 

quyết như đối v i người đã chết; Tài sản của ông Trần Nhật Tr được giải quyết 

theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

[2] Về lệ p í sơ t  m giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị HL phải nộp 

lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng. Được khấu 

trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí bà Nguyễn Thị HL đã nộp 300.000 (Ba trăm ngàn) 

đồng, theo biên lai số 0001386 ngày 08/9/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thị xã L. Bà Nguyễn Thị HL đã nộp đủ tiền lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

[3] Về quyền k  ng c o, k  ng ng ị: Người yêu cầu có mặt tại phiên họp 

có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ( ười) ngày kể từ ngày 

Toà án ra quyết định; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

họp có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ( ười) ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định hoặc ngày quyết định được thông báo, niêm yết.  

Viện kiểm sát nhân dân thị xã L có quyền kháng nghị quyết định này trong 

thời hạn 10 ( ười) ngày; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 15 ( ười lăm) ngày kể từ ngày Tòa án 

ra quyết định. 

Nơ  nhận: 

-  AND tỉn  Bìn    uận; 

- VK ND t ị xã L; 

- Người yêu cầu; 

- Người có QLNVLQ; 

- C i cục   AD  t ị xã L; 

- UBND xã, p ường nơi cư trú của người 

bị tuyên bố l   ã c ết: P ường PH, t ị xã 

L; tỉn  Bìn    uận; 

- Lưu    sơ; Lưu  n văn. 

CHỦ TOẠ PHI N HỌP 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Từ Quốc Thá  Bình 

 


